RUBRICS
MÔN CƠ HỌC KẾT CẤU
Rubric 1. Bài kiểm tra quá trình - Điểm quá trình, trọng số 30%
Chủ đề: Phân tích hệ tĩnh định chịu tải bất động và hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	Điểm
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1.1
Nhận dạng sơ đồ tính và phân tích cấu tạo hình học của hệ kết cấu phẳng.
	Nội dung:

Phân tích cấu tạo hình học 


	Có điều kiện cần, điều kiện đủ đúng qui tắc, vẽ hình miếng cứng
	Có điều kiện cần, điều kiện đủ đúng qui tắc 
	Có điều kiện cần, điều kiện đủ một phần
	Có điều kiện cần đúng
	Điều kiện cần sai
	10%

	CLO1.2
Có khả năng phân tích nội lực của kết cấu tĩnh định chịu tải trọng bất động.
CLO2.1 Áp dụng các công cụ toán học để diễn tả: hình họa, vi tích phân, đồ thị.
	Nội dung: biểu đồ M, Q, N
	Giải và vẽ chính xác biểu đồ M, Q, N 


	Giải và vẽ chính xác biểu đồ M, Q, N; trình bày có sai sót nhỏ
	Giải và vẽ một phần biểu đồ M, Q, N; trình bày có sai sót
	Giải và vẽ một phần biểu đồ M; trình bày có sai sót
	Chưa giải và vẽ biểu đồ M
	40%

	CLO1.2

Có khả năng phân tích chuyển vị của hệ tĩnh định chịu tải bất động.
CLO2.1 Toán học để diễn tả

CLO2.2. Chính xác, cẩn thận và tác phong làm việc khoa học

	Nội dung: Tính đúng chuyển vị
	Giải chính xác biểu đồ trạng thái “m”, trạng thái “k” và tính ra đáp số 


	Giải chính xác biểu đồ trạng thái “m”, trạng thái “k” và nhân biểu đồ chưa đúng 


	Giải chính xác biểu đồ trạng thái “m”, trạng thái “k” và chưa nhân biểu đồ 


	Giải chính xác biểu đồ trạng thái “m”, trạng thái “k” chưa đúng


	Sai trạng thái “m”


	50%


Rubric 2. Bài thi tự luận – Điểm cuối kỳ, trọng số 70%
Chủ đề: Vận dụng các kiến thức đã học ở môn cơ học kết cấu để thực hiện phân tích nội lực cho hệ tĩnh định và hệ siêu tĩnh
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	Điểm
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1.1
Nhận dạng và phân tích cấu tạo hình học của hệ kết cấu phẳng.
	Nội dung:

Phân tích CTHH 
	Có điều kiện cần, điều kiện đủ đúng qui tắc, vẽ hình miếng cứng
	Có điều kiện cần, điều kiện đủ đúng qui tắc 
	Có điều kiện cần, điều kiện đủ một phần
	Có điều kiện cần đúng
	Điều kiện cần sai
	10%

	CLO1.2
Có khả năng phân tích nội lực và chuyển vị của kết cấu tĩnh định.

CLO2.1 Diễn tả: hình họa, vi tích phân, đồ thị.


	Nội dung: biểu đồ M, Q, N

và chuyển vị
	Giải và vẽ chính xác biểu đồ M, Q, N 


	Giải và vẽ chính xác biểu đồ M, Q, N; trình bày có sai sót nhỏ
	Giải và vẽ một phần biểu đồ M, Q, N; trình bày có sai sót
	Giải và vẽ một phần biểu đồ M; trình bày có sai sót
	Chưa giải và vẽ biểu đồ M
	40%

	CLO1.1
Nhận dạng và phân tích cấu tạo hình học của hệ kết cấu phẳng. 


	Nội dung:

Phân tích CTHH 
	Nhận dang số ẩn số, phương pháp tối ưu


	Nhận dang số ẩn số, phương pháp chưa tối ưu


	Nhận dang số ẩn số, chưa biết phương pháp 


	Nhận dang số ẩn số, không đề cập phương pháp 


	Không nhận dang số ẩn số
	10%

	CLO1.3
Có khả năng phân tích nội lực của kết cấu siêu tĩnh.
CLO2.1 Diễn tả: hình họa, vi tích phân, đồ thị.

CLO2.2. Rèn luyện cho sinh viên tính chính xác, cẩn thận...

	Nội dung: M, Q, N cho hệ siêu tĩnh


	Giải chính xác ẩn số và vẽ chính xác biểu đồ M, Q, N 


	Giải được ẩn số và vẽ biểu đồ M, Q, N; trình bày có sai sót nhỏ
	Giải được ẩn và vẽ một phần biểu đồ M, Q, N; trình bày có sai sót
	Giải được ẩn và vẽ một phần biểu đồ M; trình bày có sai sót
	Chưa giải ẩn; chỉ vẽ được một số biểu đồ đơn vị 
	40%


